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5.3- MẪU HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG 
TEMPLATE OF THE SALARY SCALE AND SALARY TABLE 

 
[�] 
Ngành nghề: [�] 
Địa chỉ: [�] 
Điện thoại: [�] 
 

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG NĂM [�] 
 
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU: 
 
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: [�] Đồng Việt Nam/tháng. 
 
II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG: 

 
 
                                                                                                  Đơn vị tính: đồng 

CHỨC DANH CÔNG 
VIỆC 

MÃ 
SỐ 

BẬC 
I II III IV V 

1/ Giám đốc 
 

      

2/ Phó Giám đốc  
 

      

3/ Kế toán trưởng 
 

      

 4/ Nhân viên văn phòng 
 
- Nhân viên kinh doanh 
- Nhân viên kế toán 
- Nhân viên hành chính  
 

      

 5/ Nhân viên vận chuyển 
  

      

 
[ngày] [tháng] [năm] 

 
_____________________ 

[Họ và tên] 
[Tổng] Giám đốc 
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[�] 
SECTOR: [�] 
ADDRESS: [�] 
TEL: [�] 
 

SALARY SCALE, SALARY TABLE OF THE YEAR OF [�] 
 
I/- MINIMUM SALARY RATE: 
 
The minimum salary rate applied by the enterprise: [�] VND/month. 
 
II/- SALARY SCALE, SALARY TABLE: 

                                                                                                  Currency: VND 

POSITION 
CODE LEVEL 

I II III IV V 
1/ Director 
 

      

2/ Deputy Director  
 

      

3/ Chief Accountant 
 

      

4/Officer 
 
- Salesman 
- Accountant 
- Administrative officer  
 

      

 5/ Shipper  
 

      

 
 

[Date] [month] [year] 
 
 
_____________________ 
[Full name] 
[General] Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


